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BÁO CÁO TÌNH HÌNH MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ CÁC XƯỞNG
THÁNG 04/2015
Kính göûi :	Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
                       Phòng Thiết Bị Vật Tư 
Khoa Công Nghệ May- Thời Trang kính báo cáo về tình hình máy móc trang thiết bị tại các xưởng tháng 4 như sau:

I/ Tình hình máy móc thiết bị Phòng máy vi tính: 
 GVPT:Cô Lâm Thị Phương Thùy
· Hệ thống mạng Netop hoạt động không ổn định, chưa kết nối được giữa máy chủ với tất cả các máy con .
	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
 HƯ HỎNG
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	5001628-17
	Máy vi tính P4-3.2 GHz
	Không khởi động được
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


· 
II/Tình hình máy móc thiết bị tại Xưởng may 1: 
GVPT:Thầy Nguyễn Ngọc Thọ Sửa chữa máy may các xưởng
	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
 HƯ HỎNG
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	
	1 máy quạt
	Không chạy
	
	
	

	2
	
	1 bàn ủi 
	Hư đầu cắm
	
	
	



III/Tình hình máy móc thiết bị tại Xưởng may 2:
GVPT:Cô Bùi Thị Ngọc Sương

	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
HƯ HỎNG 
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	0010600
	
	Mất chân vịt, hư ổ thuyền
	
	
	

	2
	0010602
	
	Hư gạt gối
	
	
	

	3
	0010603
	
	Hư gạt gối
	
	
	

	4
	0010607
	
	Mất chân vịt, không khởi động được
	
	
	

	5
	0010606
	
	Hư gạt gối
	
	
	

	6
	0010609
	
	Mất chân vịt, không ăn chỉ
	
	
	

	7
	0010612
	[bookmark: _GoBack]
	Mất chân vịt
	
	
	

	8
	14002-3
	
	Mất chân vịt, hư ổ thuyền
	
	
	

	9
	14002-5
	
	Hư ổ thuyền
	
	
	

	10
	TB031-3
	
	Sùi chỉ
	
	
	

	11
	TB031-4
	
	Kim đụng ổ thuyền
	
	
	

	12
	TSTL – KM11 -1
	
	Không khởi động được
	
	
	

	13
	TSTL – KM11 -2
	
	Hư bàn lừa
	
	
	



III/Tình hình máy móc thiết bị tại Xưởng may 3:
GVPT:Cô Nguyễn Thị Hiền
	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
 HƯ HỎNG
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	
	
	Máy không hoạt động
	
	TỐT
	

	2
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	3
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	4
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	5
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	6
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	7
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	8
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	9
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	

	10
	
	
	Máy không hoạt động
	
	
	



IV/ Tình hình máy móc thiết bị tại Văn phòng khoa:
GVPT:Mai Nguyễn Hoàng Yến
	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
 HƯ HỎNG
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	




	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	









V/ Tình hình máy móc thiết bị, dụng cụ  tại Xưởng thiết kế rập:
GVPT: Cô Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	STT MÁY
	  MÃ SỐ 

	TÊN THIẾT BỊ 
HƯ HỎNG
	TÌNH TRẠNG
 HƯ HỎNG
	NGÀY 
SỬA CHỮA
	CHẤT LƯỢNG SAU SỬA CHỮA
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	




	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Tp.HCM, ngày    tháng 04 năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TB - VẬT TƯ
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ











Giảng viên báo cáo trước ngày 28 hàng tháng theo mẫu.
Cô Giáo Vụ tổng hợp
